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Câu 1:  Nêu quy tắc chia động từ nhóm 1 ở thời hiện tại.
- Gợi ý:
- Động từ nhóm 1 có đuôi tận cùng là: “er”: ví dụ: aimer: yêu; parler: nói….
- quy tắc chia: Ta lấy động từ nguyên thể cần chia; ta bỏ đuôi “er” đi, phần còn lại của động từ ta thêm lần lượt các đuôi sau:
	Chủ ngữ  
	Đuôi ĐT
	Ví dụ: chia động từ parler

	  Je 
	e
	Je parle
Tu parle
Il/elle  parle
Nous  parlons
Vous  parlez
Ils/elle  parlent

Mẫu câu: Je parle français: Tôi nói tiếng pháp

	Tu 
	es
	

	Il/elle
	e
	

	nous
	ons
	

	vous
	ez
	

	Ils/elles
	ent
	



Câu 2:  Nêu quy tắc chia động từ nhóm 2 ở thời hiện tại.
- Gợi ý:
- Động từ nhóm 2 có đuôi tận cùng là: “ir”: ví dụ:  finir: kết thúc; choisir: lựa chọn…
- quy tắc chia: Ta lấy động từ nguyên thể cần chia; ta bỏ đuôi “ir” đi, phần còn lại của động từ ta thêm lần lượt các đuôi sau:
	Chủ ngữ  
	Đuôi ĐT
	Ví dụ: chia động từ finir

	  Je 
	is
	Je  finis
Tu  finis
Il/elle  finit
Nous  finissons
Vous  finissez
Ils/elle finissent

Mẫu câu: Je finis ces exercices: Tôi hoàn thành xong những bài tập này

	Tu 
	is
	

	Il/elle
	it
	

	nous
	issons
	

	vous
	issez
	

	Ils/elles
	issent
	


Câu 3:  Nêu cách chia 1 số động từ nhóm 3 ở thời hiện tại
	Chủ ngữ  
	Avoir: có
	Etre: thì, là, ở
	Aller: đi
	Faire: làm
	Prendre:dùng

	  Je 
	ai
	suis
	vais
	fais
	prends

	Tu 
	as
	es
	vas
	fais
	prends

	Il/elle
	a
	est
	va
	fait
	prend

	nous
	avons
	sommes
	allons
	faisons
	prenons

	vous
	avez
	êtes
	allez
	faites
	prenez

	Ils/elles
	ont
	sont
	vont
	font
	prennent



Câu 4:  Nêu quy tắc chiavà cách dùng động từ thời quá khứ tiếp diễn.
- Gợi ý: 	
a. Quy tắc chia.
- Động từ nhóm 1 có đuôi tận cùng là: “er”: ví dụ: aimer: yêu; parler: nói….
- Động từ nhóm 2 có đuôi tận cùng là: “ir”: ví dụ: finir: kết thúc; choisir: lựa chọn….
- Động từ nhóm 3 có đuôi tận cùng là:“re”:  “ir”: ví dụ: avoir: có; Etre: thì, là, ở; sortir: ra ngoài
	Ta lấy động từ nguyên thể cần chia; chia động từ ngôi “nous” thời hiện tại; sau đó, ta bỏ đuôi “ons” và  CN“ nous” đi, phần còn lại của động từ ta thêm lần lượt các đuôi sau:

	Chủ ngữ  
	Đuôi imparfait
	Ví dụ: chia động từ nhóm 1 “parler”
	Ví dụ: chia động từ nhóm 2 “choisir”

	  Je 
	ais
	Je parlais
Tu parlais
Il/elle parlait
Nous  parlions
Vous parliez
Ils/elle  parlaient

	Je choisais

	Tu 
	ais
	
	Tu choisais

	Il/elle
	ait
	
	Il/elle choisait

	nous
	ions
	
	Nous choissions

	vous
	iez
	
	Vous choissiez

	Ils/elles
	aient
	
	Ils/elles choissaient



b. Cách dùng: 
-Thời qk tiếp diễn dùng để diễn đạt một hành động, một trạng thái trong quá khứ mà ta không xác định đuợc thời điểm bắt đầu cũng như thời gian kết thúc .
Ex:  Autre fois, J’ avais un chat ( Hồi xưa, tôi có 1 con mèo)
- Dùng trong câu tả thời QK ( tả về thời tiết, phẩm chất, tính chất, trạng thái, tuổi, nghề nghiệp….)
Ex: il faisait beau! Trời đẹp
Câu 5: Nêu trường hợp động từ nhóm 3 chia ở thời qk tiếp diễn.
- Gợi ý: 
- Một số động từ cơ bản: Etre; Avoir; prendre; savoir : SGK trang 38.
Câu 6: Nêu các tính từ chỉ tính chất mà em đã học. Nêu 2 cách so sánh tương đối và tuyệt đối của tính từ.
- Gợi ý: Một số tính từ thường dùng:
- beau/belle: đẹp
- intelligent/intelligente: thông minh
- âgé: gìa
- vite: nhanh
- bon/bonne: tốt




